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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Tường Linh 

Hội thẩm nhân dân: 

Bà Nguyễn Thị Lý. 

Bà Võ Thị Mai 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Hoàng Đạt – Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

- Đại diện Viện Kiểm Sát nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Trường Thành - Kiểm sát viên. 

Ngày 31 tháng 08 năm 2023 tại Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố 

Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số  

205/2023/HSST ngày 08/08/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

235/2023/QĐXXST-HS ngày 14/08/2023 đối với bị cáo: 

Trần Thị T; Giới tính: Nữ; Sinh ngày: 1971 tại tỉnh Bắc Giang; Hộ khẩu 

thường trú: Phường 12, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; Trình độ văn 

hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Kinh doanh; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con 

ông Trần Như N và Nguyễn Thị L; Hoàn cảnh gia đình: Có chồng tên Dương 

Minh Đ và 02 con, lớn sinh năm 1992, nhỏ sinh năm 2006; Tiền án, tiền sự: 

Không; Bị cáo tạm giam từ ngày 28/12/2022 đến ngày 05/01/2023 được tại 

ngoại. (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Vào lúc 21 giờ 10 ngày 27/12/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an 

Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Gò 

Vấp và Công an Phường 12, quận Gò Vấp tiến hành kiểm tra, phát hiện tại 

Phòng 101, Khách sạn Đức Mạnh địa chỉ  Phường 12, quận Gò Vấp có 01 cặp 

nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm nên đã đưa các đối tượng có liên 
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quan về trụ sở để làm việc. Nhân thân lai lịch của các đối tượng có liên quan 

như sau: 

- Người bán dâm: Bùi Thị Q; Sinh năm: 1984; Nơi cư trú: Phường 9, quận 

Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh. 

- Người mua dâm: Vũ Văn S; Sinh năm: 1970; Nơi cư trú: Phường 2, Quận 

5, TP.Hồ Chí Minh. 

- Người chứa mại dâm: Trần Thị T ; Sinh năm: 1971; Nơi cư trú: Phường 

12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. 

Tại Cơ quan Công an, Bùi Thị Q (gái bán dâm) khai nhận: Q hành nghề 

bán dâm và hoạt động trên tuyến đường Tân S, Phường 12, quận Gò Vấp. 

Khoảng 20 giờ 50 ngày 27/12/2022 như thường ngày, Q đứng trên đường đối 

diện Khách sạn Đức Mạnh địa chỉ Phường 12, quận Gò Vấp thì Vũ Văn S 

(người mua dâm) đi xe mô tô Wave (không rõ biển số, lai lịch) đến mua dâm và 

Q đồng ý. Q và người đàn ông này thỏa thuận việc mua bán dâm là 300.000 

đồng/suất 20 phút quan hệ tình dục. Nếu quan hệ tình dục trên 20 phút thì sẽ lấy 

giá 600.000 đồng/giờ. Sau đó, Q và người đàn ông này đi qua bên đường vào 

Khách sạn Đức Mạnh. Khi đến quầy lễ tân, Trần Thị T (Chủ khách sạn Đức 

Mạnh) đưa chìa khóa phòng 101 thì S đưa cho Trần Thị T giấy tờ tùy thân và 

60.000 đồng tiền thuê phòng, Q cùng S đi lên phòng 101. Đến 21 giờ 10 phút 

cùng ngày, khi Q và S đang quan hệ tình dục thì bị lực lượng Công an kiểm tra 

mời về trụ sở làm việc. Q khai hoạt động bán dâm độc lập, không có ai chăn dắt, 

quản lý; Trần Thị T biết Q là gái bán dâm do Q nhiều lần thuê khách sạn của T 

để thực hiện hành vi bán dâm.  

Vũ Văn S (người mua dâm) khai nhận: Khoảng 20 giờ 30 ngày 27/12/2022, 

S điều khiển xe máy lưu thông trên đường Tân Sơn tìm gái mại dâm để mua 

dâm. Khi đến đoạn đường trước Khách sạn Đức Mạnh thì thấy có 01 phụ nữ đi 

xe Honda Vision đứng trên lề đường đối diện Khách sạn Đức Mạnh nên S hỏi 

mua dâm. Người phụ nữ này đồng ý bán dâm và thỏa thuận giá bán dâm là 

300.000 đồng bao gồm tiền khách sạn. S đồng ý và cả 02 vào Khách sạn Đức 

Mạnh. Khi vào khách sạn, S đưa cho người phụ nữ ở quầy lễ tân 60.000 đồng và 

nhận phòng 101. Khi đang thực hiện hành vi quan hệ tình dục với gái bán dâm 

thì bị lực lương Công an kiểm tra mời về trụ sở làm việc, tại đây S biết gái bán 

dâm cho mình tên Bùi Thị Q. 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp bị can Trần Thị T đã 

thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như sau: Khách sạn Đức Mạnh địa 

chỉ Phường 12, quận Gò Vấp do T đứng tên giấy phép kinh doanh và trực tiếp 

kinh doanh. Khoảng 21 giờ ngày 27/12/2022, Trần Thị Q (tên thường gọi là V) 

và một khách nam vào thuê phòng đi trên hai xe mô tô, Q đi trước, khách theo 

sau vào Khách sạn Đức Mạnh, T yêu cầu khách nam đưa chứng minh thư rồi 

dùng điện thoại chụp lại để vào sổ lưu trú trên phần mềm dịch vụ công trực 

tuyến. T có hỏi nghỉ giờ hay qua đêm thì khách nam nói nghỉ giờ, T yêu cầu trả 

60.000 đồng thì khách nam đưa 60.000 đồng. T để sẵn bao cao su tại quầy lễ tân, 

Q và khách nam tự lấy sử dụng. T đưa chìa khóa phòng 101 cho Q, một lúc sau 
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bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện Q và khách nam đang thực hiện hành 

vi mua bán dâm. T khai nhận do việc kinh doanh ế ẩm nên cho gái bán dâm thuê 

khách sạn được khoảng 01 tháng trước khi bị bắt nhằm tăng thêm thu nhập, mỗi 

ngày có 02-03 lượt gái bán dâm thuê khách sạn để bán dâm với giá thuê phòng 

là 60.000 đồng/lượt. Trung bình, mỗi ngày T thu được khoảng 300.000 đồng từ 

việc cho gái bán dâm thuê khách sạn để bán dâm cho khách.  

Bản thân Trần Thị T cùng chồng vào ngày 01/6/2022 đã có cam kết với 

chính quyền địa phương không để cho gái bán dâm hoạt động tại cơ sở của 

mình. Trong danh sách những đối tượng bán dâm có Bùi Thị Q, nhưng vì lợi 

nhuận, Trần Thị T vẫn cho gái bán dâm hoạt động tại cơ sở khách sạn của mình. 

Ngày 11 tháng 7 năm 2023, Công an Phường 12, quận Gò Vấp đã ra Quyết 

định xử phạt hành chính về hành vi “mua bán dâm” đối với Vũ Văn S và Bùi 

Thị Q. 

*Vật chứng vụ án:  

- 01 (một) bao cao su đã qua sử dụng (Do Vũ Văn S sử dụng khi thực hiện 

hành vi mua dâm), 60.000 đồng (tiền thuê khách sạn do bị can T giao nộp), 02 

USB ghi nhận hình ảnh tại sảnh khách sạn Đức Mạnh. 

   Tại bản cáo trạng số 201/CT-VKS ngày 04/08/2023 của Viện Kiểm sát 

nhân dân quận Gò Vấp truy tố bị cáo Trần Thị T về tội “Chứa mại dâm” theo 

khoản 1 Điều 327 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.  

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát luận tội, đưa ra quan điểm xét xử và 

đề nghị Hội đồng xét xử : 

- Xử phạt bị cáo Trần Thị T từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù, nhưng cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách từ 02 đến 03 năm. 

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) bao cao su đã qua sử dụng. 

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 60.000 đồng. 

- Tịch thu lưu theo hồ sơ vụ án 02 USB ghi nhận hình ảnh tại sảnh khách 

sạn Đức Mạnh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Gò 

Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp, Tp. 

Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 

thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá 

trình điều tra, tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến, khiếu nại về hành vi, quyết 

định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.  
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Tại phiên toà hôm nay, sau khi Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Gò 

Vấp công bố bản cáo trạng thì bị cáo Trần Thị T đã khai nhận hành vi phạm tội 

như nội dung bản cáo trạng đã nêu. 

[2] Lời khai nhận của bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai của người làm 

chứng, tang vật thu giữ, phù hợp với kết luận điều tra của cơ quan điều tra Công 

an quận Gò Vấp, với bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp và 

với các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được trong hồ sơ vụ án. Do đó, Hội 

đồng xét xử xét thấy có đủ cơ sở pháp lý để cho rằng bị cáo Trần Thị T phạm tội 

“Chứa mại dâm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 327 của Bộ luật 

hình sự. 

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo sử dụng địa điểm là 

khách sạn do mình quản lý để hoạt động mại dâm. Hành vi của bị cáo xâm phạm 

vào trật tự an toàn công cộng, ảnh hưởng xấu đến nếp sống văn hóa mới và là 

môi trường lây lan bệnh HIV và các bệnh xã hội khác, bị cáo biết rõ Bùi Thị Q 

là gái bán dâm và đã được ủy ban nhân dân phường 12 thông báo Bùi Thị Q là 

gái bán dâm và bị cáo đã ký cam kết không hoạt động mại dâm tại khách sạn, 

nhưng vì hám lợi bị cáo vẫn tiếp tay cho Bùi Thị Q là gái bán dâm hoạt hoạt 

động tại khách sạn Đức Mạnh do mình quản lý để thu lợi bất chính gây ảnh 

hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an xã hội, nên Viện kiểm sát nhân dân quận 

Gò Vấp truy tố bị cáo theo khoản 1 Điều 327 của Bộ luật hình sự là có cơ sở. Do 

đó cần phải có mức án nghiêm tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.  

[4] Đối với bị cáo Trần Thị T phải có mức hình phạt tương xứng với tội lỗi 

của bị cáo, nhưng xét thấy bản thân bị cáo có nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền 

sự, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu, gia đình 

bị cáo có công với cách mạng. Bị cáo T trong thời gian tại ngoại không phạm 

thêm tội mới, chấp hành nghiêm chỉnh giấy triệu tập của các cơ quan tiến hành 

tố tụng, có nơi cư trú rõ ràng nên Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải 

cách ly bị cáo ra khỏi xã hội, cho bị cáo được hưởng mức án với thời gian thử 

thách lâu dài cũng đủ sức răn đe giáo dục bị cáo. 

 [5] Về hình phạt bổ sung được qui định tại khoản 5 điều 327 Bộ luật hình 

sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Hội đồng xét xử xét tính chất của vụ án 

và hoàn cảnh của bị cáo nên miễn phạt. 

 [6] Về xử lý vật chứng:  

- Đối với 01 (một) bao cao su đã qua sử dụng là vật chứng vụ án không còn 

giá trị xử dụng nên Hội đồng xét xử quyết định tịch thu tiêu hủy. 

- Đối với số tiền 60.000 đồng là tiền có được từ hoạt động mại dâm, nên 

Hội đồng xét xử tịch thu nộp ngân sách nhà nước. 

- Đối với 02 USB ghi nhận hình ảnh tại sảnh khách sạn Đức Mạnh là vật 

chứng vụ án. Hội đồng xét xử tịch thu lưu theo hồ sơ vụ án. 

[7] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qui định của pháp luật. 
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Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 327; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 

của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;  

Tuyên bố bị cáo Trần Thị T phạm tội “Chứa mại dâm”; 

Xử phạt bị cáo Trần Thị T 01(một) năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách là 02 (hai) năm. Tính từ ngày tuyên án. 

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường 12 quận Gò Vấp, thành phố Hồ 

Chí Minh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. 

Trong thời gian thử thách, bị cáo được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo 

Trong trường hợp bị cáo được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực 

hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019. 

Áp dụng điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) bao cao su đã qua sử dụng. 

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 60.000 đồng. 

Theo (phiếu nhập kho vật chứng số 138/PNK ngày 12 tháng 07 năm 2023 

của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp). 

- Tịch thu lưu theo hồ sơ vụ án 02 USB ghi nhận hình ảnh tại sảnh khách 

sạn Đức Mạnh 

Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án 

phí, lệ phí Tòa án; 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tính 

kể từ ngày tuyên án. 

Căn cứ Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì người được thi 

hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành, 

quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế theo quy 

định tại Điều 6, Điều 7, 7a, 7b, Điều 9 Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa 

đổi, bổ sung năm 2014, thời hiệu thi hành được thực hiện tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014. 

                     (Chủ tọa đã giải thích chế định án treo) 
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Nơi nhân: 

-TAND TPHCM; 

-Viện kiểm sát quận Gò Vấp; 

-Công an quận Gò Vấp; 

-Chi cục thi hành án quận Gò Vấp; 

-Người tham gia tố tụng; 

-Lưu. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

                           

 

Lê Tường Linh  

 

 

 

 

 

 

 

 


